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THÔNG BÁO   

Điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển   

trình độ đại học, cao đẳng mầm non chính quy năm 2022  

I. Điều kiện xét tuyển:   

- Tổng điểm xét tuyển đầu vào đối với các ngành đại học sư phạm là 19 điểm, đối với 

ngành cao đẳng mầm non là 17 điểm, đối với ngành đại học ngoài sư phạm là 15 điểm. Trong 

tổ hợp xét tuyển không có điểm liệt, không nhân hệ số, cộng điểm ưu tiên.  

- Xét tuyển dựa trên hệ thống dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không nhận hồ sơ 

trực tiếp tại trường), thí sinh dưới điểm sàn có thể thay đổi nguyện vọng trên hệ thống.  

II. Chỉ tiêu xét tuyển các ngành:  
       Tổng chỉ tiêu các ngành: 566  

  

 

Mã ngành  Ngành học  Mã tổ hợp môn  Chỉ tiêu  Ghi chú  

1  7140201  Giáo dục Mầm non (SP)  M05,M07,M08,M09  65    

2  7140202  Giáo dục Tiểu học (SP)  A00,A01,C00,D01  140    

3  7140209  Sư phạm Toán học  A00,A01,D07,D90  23    

4  7140211  Sư phạm Vật lý  A00,A01,A02,C01  9    

5  7140217  Sư phạm Ngữ văn  C00,D01,D14  36    

6  7140218  Sư phạm Lịch sử  C00,C03,C19,D14  13    

7  7220201  Ngôn ngữ Anh  D01,A01  40    

8  7340101  Quản trị kinh doanh  A01,C01,D01  220    

9  51140201  Cao đẳng Mầm non  M05,M07,M08,M09  20    

 TỔNG CỘNG   566    

- Độ chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp =0  

- Đối với ngành ngành ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh >=7   

- Đối với tổ hợp ngành Giáo dục mầm non xét Môn 1 +môn 2 + Năng khiếu:   

      Đại học Mầm non:    Môn 1 + Môn 2+ Điểm ưu tiên *2/3 >= 12,66 điểm;   

Cao đẳng Mầm non: Môn 1 + Môn 2 + Điểm ưu tiên *2/3 >= 11,33 điểm;   


